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Họ và tên : …………………   

Lớp: 2 

BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 27 

Bài 1: Tính nhẩm:  

27  :  3  =  ................. 

  4  ×  8  =.................. 

24  :  4  =................... 

  6  ×  5  =............... 

36  :  4  =............... 

 4  ×  8  =............... 

 0  ×  6  :  3  =................ 

10  ×  1 :  5  =................ 

  0  ×  4  ×  3  =.............. 

Bài 2 : Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

a) Bất cứ số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. 

b) Bất cứ số nào nhân với 0 cũng bằng chính số đó. 

c) Bất cứ số nào chia cho 1 cũng bằng 1. 

d) Số 0 chia cho số khác 0 thì bằng 0. 

Bài 3: Thực hiện tính: 

a)  5  ×  0 +  8 = ..................... 

                         ...................... 

b)  18  :  2  ×  0 = .................. 

...................... 

c) 0  :  3  ×  4 = ...................... 

...................... 

d)  12 :  4  ×  9 = ................... 

...................... 

e) 10  ×  1 ×  5 = .................... 

...................... 

f) 0  :  5  +  12 = .................... 

...................... 

Bài 4: Tìm y : 

a) y – 5   = 10 

............................................ 

............................................. 

b)  y   :  5  =  10 

............................................. 

............................................. 

c) y  ×  5  =  10 

.............................................. 

.............................................. 

d)  y  ×  4  =  32  :  4 

.............................................. 

............................................. 

.............................................. 

e) y  :  3  =  5  ×  2 

.............................................. 

............................................. 

.............................................. 

f) 20  :  5  ×  y  =  8  

.............................................. 

............................................. 

.............................................. 
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Bài 5: Trong một phép chia có số chia bằng thương và bằng 5. Hỏi số bị chia của phép chia 

đó là bao nhiêu? 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

Bài 6: Cho hình bên: 

 

 

 

 

 

   a) Tính chu vi tam giác ACD. 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

   b) Tính độ dài đường gấp khúc ABCD. 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

 

 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 

A B 

C D 

6cm 11cm 

9cm 

7cm 

5cm 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

Bài 1: Tính nhẩm:  

27  :  3  =  9 

  4  ×  8  = 32 

24  :  4  = 6 

  6  ×  5  = 30 

36  :  4  = 9 

 4  ×  8  = 32 

 0  ×  6  :  3  = 0 

10  ×  1 :  5  = 2 

0  ×  4  ×  3  = 0 

Bài 2 : Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

a) Bất cứ số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.    Đ 

b) Bất cứ số nào nhân với 0 cũng bằng chính số đó.    S 

c) Bất cứ số nào chia cho 1 cũng bằng 1.                     S 

d) Số 0 chia cho số khác 0 thì bằng 0.                          Đ 

Bài 3: Thực hiện tính: 

a)  5  ×  0 +  8 = 0 + 8 

                       = 8 

b)  18  :  2  ×  0 = 9 × 0 

                         = 0 

   c) 0  :  3  ×  4 = 0 × 4 

                         = 0 

d)  12 :  4  ×  9 = 3 × 9 

        = 27 

e) 10  ×  1 ×  5 = 10 × 5  

           = 50 

   f) 0  :  5  +  12 = 0 + 12 

                           = 12 

Bài 4: Tìm y : 

a) y – 5   = 10 

y = 10 + 5 

y = 15 

b)  y   :  5  =  10 

y = 10 × 5 

y = 50 

c) y  ×  5  =  10 

y = 10 : 5 

y = 2 

d)  y  ×  4  =  32  :  4 

 y × 4 = 8 

y = 8 : 4 

y = 2 

e) y  :  3  =  5  ×  2 

y : 3 = 10 

y = 10 × 3 

y = 30 

f) 20  :  5  ×  y  =  8  

4 × y = 8 

y = 8 : 4 

y = 2 
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Bài 5: Trong một phép chia có số chia bằng thương và bằng 5. Hỏi số bị chia của phép chia 

đó là bao nhiêu? 

Số bị chia là: 5 × 5 = 25 

Đáp số: 25 

Bài 6:  

   a) Tính chu vi tam giác ACD. 

Chu vi của hình tam giác ACD là: 

 11 + 9 + 6 = 26 (cm) 

Đáp số: 26cm 

   b) Tính độ dài đường gấp khúc ABCD. 

Độ dài đường gấp khúc ABCD là: 

5 + 7 + 9 = 21 (cm) 

Đáp số: 21cm 

 

 

 


